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	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số thẻ CCV
	Năm sinh
	Số điện thoại

	1
	Hoàng Nam Phong
	Trưởng Phòng Công chứng số 1 
	57/CCV
	1975
	0962.525.626

	2
	Nguyễn Thị Thúy Lan
	Phó trưởng Phòng Công chứng số 1
	128/TP-CC
	1969
	0936.295.158

	3
	Nguyễn Thị Hồng Vân 
	Phó trưởng Phòng Công chứng số 1
	130/TP-CC
	1979
	0982.005.193

	4
	Phạm Thị Mai Trang
	Phó trưởng Phòng Công chứng số 1
	131/TP-CC
	1981
	0936.565.839

	5
	Phạm Thị Thu Hằng
	CCV - Phòng Công chứng số 1
	01/CCV
	1974
	0983.693.666

	6
	Lê Thị Dung
	Trưởng  Phòng Công chứng số 2
	10/CCV
	1978
	0912.675.415

	7
	Đinh Thị Tuyết Mai
	Phó Phòng Công chứng số 2
	133/TP-CC
	1979
	0979.652.831

	8
	Đồng Kim Lan 
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Đồng Kim Lan
	53/CCV 
	1949 
	0982.859.287

	9
	Hoàng Anh Tuấn
	CCV hợp danh - VPCC Đồng Kim Lan
	05/CCV
	1984
	0979.424.818

	10
	Nguyễn Thị Thê
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Thị Thê
	54/CCV
	1954
	0904.950.194

	11
	Vũ Thúy Quỳnh
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Thê
	55/CCV
	1974
	0925.388.928

	12
	Đinh Công Lừng
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Văn Quyến
	47/CCV
	1957
	

	13
	Bùi Văn Hản
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Bùi Văn Hản
	22/CCV
	1949
	0913.255.315

	14
	Lê Thi Linh
	CCV hợp danh - VPCC Bùi Văn Hản
	29/CCV
	1983
	0984000909

0705765866

	15
	 Dương Thị Tâm
	CCV hợp danh - VPCC Bùi Văn Hản
	41/CCV
	1991
	

	16
	Trịnh Nùng Sừu
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Trịnh Nùng Sừu
	51/CCV
	1953
	0902.145.368

	17
	Nguyễn Hữu Ngạn
	CCV hợp danh - VPCC Trịnh Nùng Sừu
	42/CCV
	1955
	0913.561.841

	18
	Nguyễn Tiến Quỳnh
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Đặng Thiên Trang
	52/CCV
	1948
	0912.796.756

	19
	Dương Đình Thành
	CCV hợp danh - VPCC Đặng Thiên Trang
	21/CCV
	1953
	

	20
	Đặng Thị Thiên Trang
	CCV hợp danh - VPCC Đặng Thiên Trang
	31/CCV
	1987
	0984.329.758

	21
	Đoàn Thị Bền
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Đoàn Bền
	58/CCV
	1975
	0983.918.916

	22
	Đoàn Đình Núi
	CCV hợp danh - VPCC Đoàn Đình Núi (Hoàng Long cũ)
	07/CCV
	1981
	0974.775.460

	23
	Nguyễn Văn Lân
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Văn Lân
	04/CCV
	1981
	0962787616

	24
	Nguyễn Thị Bưởi
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Văn Lân
	03/CCV
	1982
	0982.297.395

	25
	Bùi Thị The
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Bùi The
	20/CCV
	1983
	0974.850.764

	26
	Trần Bá Tuấn
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Trần Bá Tuấn
	35/CCV 
	1991 
	0352233203

	27
	Nguyễn Đức Tài 
	CCV hợp danh - VPCC Trần Bá Tuấn
	06/CCV
	1953
	0913.255.078

	28
	Đinh Thọ Hồi
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nam Sách
	16/CCV
	1950
	0982.458.995

	29
	Đinh Thọ Hiệp
	CCV hợp danh - VPCC Nam Sách
	26/CCV
	1979
	033.830.3672

	30
	Nguyễn Văn Quốc
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Thanh Hà
	1346/TP-CC
	1974
	0902.085.362

	31
	Vũ Quang Thắm
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Thanh Hà
	46/CCV
	1952
	

	32
	Nguyễn Thị Thoa
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Thị Thoa
	28/CCV
	1985
	0988.404.474

	33
	Đỗ Xuân Nhường
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Thoa
	40/CCV
	1960
	

	34
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	02/CCV
	1983
	0989.438.111

	35
	Nguyễn Thị Hồng Huệ
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	37/CCV
	1985
	

	36
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	33/CCV
	1990
	0916156155

	37
	Lê Thị Thái
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	32/CCV
	1989
	

	38
	Phạm Đình Đang
	CCV hợp danh- Trưởng VPCC Nguyễn Thị Nhi
	25/CCV
	1950
	0986.310.280

	39
	Nguyễn Thị Nhi
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Nhi
	34/CCV
	1988
	0975280012

	
	Ma Thị Hằng
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Cao Văn Tùng
	42/CCV
	
	QĐ xóa hành nghề và thu hồi thẻ

	40
	Cao Văn Tùng
	CCV hợp danh - VPCC Cao Văn Tùng
	44/CCV
	1990
	0979.859.098

	41
	Vương Đình Dậu
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Vương Đình Dậu
	23/CCV
	1955
	0988087957

	42
	Dương Thu Hương
	CCV hợp danh - VPCC Vương Đình Dậu
	64/CCV
	1961
	

	43
	Vũ Thị Vân
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Vũ Vân
	50/CCV
	1957
	

	44
	Vũ Thị Hằng
	CCV hợp danh - VPCC Vũ Vân
	61/CCV
	1984
	

	45
	Phạm Văn Vĩnh
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Phạm Văn Vĩnh
	59/CCV
	1963
	0912456537

	46
	Trần Văn Hạnh
	CCV hợp danh - VPCC Phạm Văn Vĩnh
	60/CCV
	1951
	

	47
	Nguyễn Thị Loan
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Thị Loan
	56/CCV
	1957
	0906.522.162

	48
	Nguyễn Thị Tuyết
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Loan
	45/CCV
	1991
	

	49
	Nguyễn Thắng
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Thắng
	36/CCV
	1986
	0973496794

	50
	Nguyễn Mai Lan
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thắng
	63/CCV
	1968
	02203.748888

	51
	Trần Thị Ly
	CCV hợp danh-VPCC Đoàn Bền
	65/CCV
	1992
	

	52
	Nguyễn Thị Thu
	CCV hợp đồng - VPCC Nguyễn Thị Thê
	66/CCV
	1987
	0396933656

	53
	Lê Xuân Quý (lấy số thẻ cũ)
	CCV hợp đồng-VPCC Trịnh Nùng Sừu
	62/CCV
	1950
	

	54
	Nguyễn Văn Tường
	CCV hợp danh-VPCC Bùi The
	67/CCV
	1959
	

	55
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	CCV hợp danh-VPCC Đoàn Đình Núi
	68/CCV
	1992
	0916443762

	56
	Bùi Thị Sen
	CCV hợp đồng - Phòng CC 1
	69/CCV
	1977
	0986120657

	57
	Trần Thị Duyên
	CCV hợp đồng - Phòng CC 1
	70/CCV
	1985
	0987336562


1

